
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 221587 Lê Phương Anh 12/07/2004 Cà Mau DH22DPT01

2 2110682 Nguyễn Thanh Kim Anh 10/01/2003 Đồng Tháp DH21KQT02

3 222803 Trần Nguyễn Phương Anh 07/11/2004 Kiên Giang DH22TIN06

4 2110236 Nguyễn Quốc Bảo 25/10/2003 Cà Mau DH21KQT02

5 221330 Thạch Văn Bảo 30/11/2004 Sóc Trăng DH22TIN06

6 2110289 Huỳnh Thanh Đạm 20/11/2003 Hậu Giang DH21QTD03

7 223964 Nguyễn Thanh Trúc Đào 07/12/2004 Cần Thơ DH22MAR01

8 226514 Nguyễn Huy Điền 12/01/2004 Kiên Giang DH22TIN06

9 225199 Nguyễn Thanh Duy 13/02/2004 Bến Tre DH22XET02

10 224433 Nguyễn Nhựt Hào 01/08/2004 Kiên Giang DH22XET02

11 2110130 Đinh Tiên Hoàng 26/11/2003 Quảng Ngãi DH21QTD03

12 223277 Đoàn Vĩnh Hưng 13/04/2004 Đồng Tháp DH22TIN06

13 220864 Dương Chấn Huy 24/04/2004 Cần Thơ DH22TIN06

14 225117 Trần Chí Huynh 09/04/2004 Cà Mau DH22XET02

15 224357 Tăng Đại Hỷ 28/11/2004 An Giang DH22TDT01

16 223115 Nguyễn Quốc Khang 23/08/2004 Đồng Tháp DH22DPT01

17 224354 Nguyễn Cao Ái Linh 31/12/2004 Kiên Giang DH22XET02

18 222734 Nguyễn Thị Thúy Linh 16/08/2004 Sóc Trăng DH22DPT01

19 221534 Trần Thị Yến Linh 05/02/2004 An Giang DH22XET02

20 2110147 Huỳnh Hữu Luân 18/08/2003 An Giang DH21QTD03

21 222585 Trương Triệu Mẫn 19/04/2004 Cà Mau DH22MAR01

22 223724 Trần Diễm My 08/03/2004 Bạc Liêu DH22XET02
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23 225121 Lê Thị Kim Ngân 08/12/2004 Vĩnh Long DH22MAR01

24 221119 Quách Kim Ngân 25/04/2004 Kiên Giang DH22MAR01

25 210430 Huỳnh Khánh Ngọc 28/03/2003 Cần Thơ DH21KQT02

26 220445 Trương Minh Nhật 20/10/2004 Cà Mau DH22CNT02

27 225820 Diệp Huỳnh Như 08/11/2004 Cà Mau DH22MAR01

28 2110153 Võ Thị Phương Như 05/12/2003 Bến Tre DH21QTD03

29 222576 Nguyễn Thành Phát 20/08/2004 Đồng Tháp DH22TIN06

30 219803 Trần Ngọc Phụng 16/03/2003 An Giang DH21TCN02

31 220989 Lý Ngọc Quỳnh 10/02/2004 Cà Mau DH22XET02

32 219429 Nguyễn Chí Tài 26/03/2003 Bạc Liêu DH21KQT02

33 221667 Dương Minh Tân 30/04/2004 An Giang DH22TIN06

34 211113 Hồ Thanh Thảo 25/05/2003 Cà Mau DH21TCN02

35 223003 Lê Thị Thanh Thảo 18/11/2003 Cần Thơ DH22MAR01

36 211046 Tạ Minh Thảo 27/07/2003 Bạc Liêu DH21TCN02

37 224250 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 17/12/2004 Bến Tre DH22XET02

38 224603 Lê Phú Vinh 11/01/2004 Sóc Trăng DH22TIN06

39 223140 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 07/10/2004 Hậu Giang DH22DPT01

40 214287 Nguyễn Thị Như Ý 30/04/2003 Hậu Giang DH21TCN02
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